TUẦN: 9             (Từ 1/11  đến 5/11/2021)
	THỨ
	TIẾT
TKB
	TIẾT
(PPCT)
	TG
	MÔN
	TÊN BÀI
	ND điều chỉnh
	Hình thức
	TK MK

	


HAI
1/11
	1
	
	
	Chào cờ
	
	
	
	

	
	2
	
	14h
	Tập đọc
	Thưa chuyện với mẹ
	
	online
	ID:


	
	3
	
	
	Toán
	Hai đường thẳng vuông góc
	
	
	2201791167

	
	4
	
	14h30
	Đạo đức
	Tiết kiệm thời giờ ( t1)
	Bài 3: Sửa YC thành: “Em tán thành hay không tán thành về các ý kiến sau đây:" Bài tập 4 : Sửa YC thành: "Hãy chia sẻ một việc cụ thể mà em đã làm để tiết kiệm thời giờ". Bài 5,6 tự học
	online
	MK:
123456

	
	5
	
	15h  
	Toán 
	Hai đường thẳng song song
	
	online 
	

	

BA
2/11
	1
	
	
	LT & C
	MRVT: Ước mơ
	Không làm bài 5
	Gửi link
	

	
	
	
	
	Chính tả
	Thợ rèn
	HS tự viết phần bài viết. Gửi video HD âm vần 
	Giao bài
	

	
	2
	
	
	Khoa
	Phòng tránh tai nạn đuối nước
	
	Gửi link
	

	
	
	
	10 h
	Toán  TV
	
	
	Học trên TH
	

	
	
	
	13h55
16h25
	Toán  TV
	
	
	
	

	



TƯ
3/11
	1
	
	
	Tập đọc
	Điều ước của vua Mi - đát
	
	online
	

	
	2
	
	
	Toán
	Vẽ hai đường thẳng vuông góc
	
	Giao bài
	

	
	3
	
	14h
	TLV
	Luyện tập phát triển câu chuyện
	Giảm tải không dạy. Thay bằng dạy phát triển đoạn 3+4 câu chuyện Vào nghề
	online
	

	
	4
	
	14h30
	Lịch sử
	Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
	
	online
	

	
	5
	
	15h
	Kĩ thuật
	Khâu đột thưa (t2)
	Đã dạy gộp cùng tuần 8
	
	

	



NĂM
4/11
	1
	
	14h
	LT & C
	Động từ 
	
	Gửi link 
	

	
	2
	
	14h30
	Toán
	Vẽ hai đường thẳng song song
	
	online
	

	
	3
	
	
	KC
	KC được chứng kiến hoặc tham gia
	Giảm tải 
( không dạy)
	
	

	
	4
	
	
	Địa lí
	Hoạt động sản xuất của người dân (t2)
	
	online
	

	
	5
	
	15h
	Khoa
	Ôn tập: Con người và sức khoẻ ( t1 +2)
	Không HS thực hiện trò chơi “Ai chọn thức ăn hợp lí?” (Tr39) và 10 lời khuyên dd
ở nhà.
	Giao bài
	

	

SÁU
5/11
	1
	
	14h
	TLV
	LT  TĐ ý kiến với người thân
	
	online
	

	
	2
	
	14h30
	Toán
	Thực hành vẽ HCN – vẽ HV
	[bookmark: _GoBack]Bài thực hành vẽ HV không làm Bt2
	online
	

	
	3
	
	15h
	HĐNGCK
	(NSTLVM) Bài 1: Chia sẻ với ông bà, cha mẹ
	
	online
	

	
	4
	
	
	SHL
	
	
	
	


        							Ngày……..tháng…….năm 2021
                                                                                                              Tổ trưởng



     TUẦN: 10              (Từ   8/11  đến 12/11/2021  )
	THỨ
	TIẾT
Theo TKB
	TIẾT
(PPCT)
	TG
	MÔN
	TÊN BÀI
	ND điều chỉnh
	Hình thức
	TK MK

	



HAI
8/11
	
	
	
	Chào cờ
	
	
	
	ID

	
	2
	
	14h
	Tập đọc
	Ôn tập và kiểm gtra giữa học kì 1 (t1)
	   Tự học TL
	online
	2201791167

	
	3
	
	14h
30
	Toán
	Luyện tập
	Không làm bài tập 2
	Giao bài.
	MK:


	
	4
	
	
	Đạo đức
	Tiết kiệm thời giờ (t2)  + Bài 4. Thời gian quý báu lắm (K/c  Bác Hồ)
	Chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.
	Gửi tư liệu, giao bài
	123456

	
	5
	
	15h
	Toán 
	Luyện tập chung
	
	 online
	

	

BA
9/11
	1
	
	
	LT & C
	Ôn tập và kiểm gtra giữa học kì 1 (t2)
	
	online
	

	
	2
	
	
	Chính tả
	 Ôn tập và KT GK1 (t3)
	 
	
	

	
	3
	
	
	Khoa
	 Ôn tập: Con người và sức khoẻ (tt)
	K dạy ( Đã gộp với tiết 1 ở tuần 8)
	Gửi link
	

	
	4
	
	10 giờ
	Toán  TV
	
	
	Học trên TH
	

	
	5
	
	13h
55
16h
25
	Toán  TV
	
	
	
	

	



TƯ
10/11
	1
	
	
	Tập đọc
	ÔTKT tra giữa học kì 1 (t4)
	
	online
	

	
	2
	
	
	Toán
	Kiểm tra
	 
	Giao bài trên OLM
	

	
	3
	
	14h
	TLV
	Ôn tập và kiểm tra GK 1 (t5)
	 
	online
	

	
	4
	
	14h
30
	Lịch sử
	Cuộc kháng chiến chống quân Tống LT1
	Không YC tường thuật, chỉ kể lại một một số sự kiện về cuộc KC chống Tống lần T1
	Giao bài trên Google from
	

	
	5
	
	15h
	Kĩ thuật
	Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa (T1+2)
	HS tự thực hành
	Giao bài
	

	


NĂM
11/11



	1
	
	14h
	LT & C
	Ôn tập và kiểm tra GK 1 (t6)
	Giảm tải BT5
	online
	

	
	2
	
	14h
30
	Toán 
	Nhân với số có một chữ số
	
	Giao bài
	

	
	3
	
	15h
	KC
	Ôn tập và kiểm tra GK 1 (t7)
	   
	

	
	4
	
	
	Địa lí
	Thành phố Đà Lạt
	Tự chọn
	  HS tự tìm hiểu
	

	
	
	
	
	Khoa
	Nước có những tính chất gì?+Ba thể của nước 
	Không thực hiện HĐ thực hành “Úp đĩa lên một cốc nước nóng…” (Tr44). HD HS liên hệ thực tế
	online
	

	



SÁU
12/11
	1
	
	14h
	TLV
	Ôn tập và kiểm tra GK 1 (t8)
	
	online
	

	
	2
	
	14h
30
	Toán
	Tính chất giao hoán của phép nhân
	
	online
	

	
	3
	 
	15h
	HĐNGCK
	(NSTLVM) Bài 2: Trò chuyện với anh chị em
	
	
online
	

	
	4
	6
	
	SHTT
	SHL+ Tìm hiểu về ngày nhà giáo VN 20-11
	
	
	


                                                                                                         Ngày……..tháng…….năm 2021        
                                                                                                           Tổ trưởng                                                                                                                     
